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TÓM TẮT— Cách mạng Công nghiệp 4.0 xuất hiện lần đầu năm 2013, mô tả sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghệ, kinh doanh, 
và quản lý. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, các phương thức sản xuất và hành vi mua sắm thay đổi mạnh mẽ theo 
hình thức trực tuyến. Điều này đã thúc đẩy ngành công nghệ phần mềm phát triển tạo ra nhiều ứng dụng hỗ trợ doanh 
nghiệp và khách hàng. Ngoài ra, đây cu ng la  nga nh a p du ng pho  bie n chie n lươ c  a p nha  p va   ua la i       nha m tha u to m 
như ng co ng nghe   ta n tie n nha t, mơ  ro  ng ta  p kha ch ha ng va  gia m thie u ca nh tranh. Nghie n cư u sư  du ng ta i lie  u đươ c to ng hơ p 
tư  nhie u nguo n trong nươ c va   uo c te  đe  đưa ra mo  h  nh chuo i gia  tri  no  i bo   to i ưu va  ca c khuye n nghi  giu p doanh nghie  p 
hiệp đồng sức mạnh hiệu  uả hậu    .  

Từ khóa— chuỗi giá trị nội bộ, công nghệ phần mềm, Sáp nhập và Mua lại, cách mạng công nghiệp 4.0, đại dịch Covid-19 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lịch sử văn minh nhân loại đã trải qua các cuộc cách mạng công nghiệp khác nhau và điều này đã làm thay đổi 
hoàn toàn bản chất của nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ: 
 

 

Hình 1. Lịch sử 4 cuộc cách mạng công nghiệp 

Tiếp nối sự phát triển thành công của máy tính và các thiết bị tự động trong những năm đầu của thế kỉ này, thế 
giới bắt đầu bước sang kỷ nguyên của Internet và các thiết bị thông minh.  áy móc được lập trình để có suy nghĩ 
và nhận thức, thông tin được lưu trữ trên các đám mây và dữ liệu công dân được khai thác tối đa là những đặc 
điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (hay còn gọi là cách mạng 4.0) hiện nay. Cuộc cách mạng này lần 
đầu được chính phủ Đức báo cáo năm 2013, tiếp đến là Thụy  ĩ và bắt đầu phát triển mạnh mẽ tại Mỹ và nhiều 
nước châu Âu khác [1]. Trụ cột của cuộc cách mạng na y ta  p trung xoay  uanh ca c l  nh vực công nghệ cao: 

  r   tue   nha  n ta o  
  nternet va n va  t 
 Nga n ha ng dư  lie  u 

 

Những lĩnh vực này có liên quan mật thiết đến ngành công nghiệp phần mềm. Theo Nasda   oa    , nga nh co ng 
nghe   phần mềm bao gồm các doanh nghiệp tư va n, pha t triển, duy trì và xuất bản phần mềm đang sử dụng ca c 
mo  h  nh kinh doanh kha c nhau, co  the  thư c hie  n tại chỗ hoặc "trên nền đa m ma y  trong bo i ca nh ca ch ma ng co ng 
nghie  p 4.0. Nga nh co ng nghiệp na y cu ng bao gồm các dịch vụ phần mềm, chẳng hạn như đào tạo, tư vấn và phục 
hồi dữ liệu [2].  
 

Chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của ngành này và ban hành nghị quyết số 49 C  k   
nga y 04 0  1993 đi nh nghĩa: công nghệ pha n me m la  việc sử dụng chương trình máy tính được mô tả bằng hệ 
thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định. Ngoa i ra, nga nh na y 
co n bao go m ky  thua  t  số hóa”: biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số. Đa  c bie  t, ta i ho  i nghi     C 
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201  Đa  Na ng, nguye n thu  cu a 21  uo c gia đa  nha t tr   hơ p ta c va  chia se  nguo n lư c đe  cu ng tie n va o ca ch ma  ng 
4.0, mơ  ra trang sư  mơ i trong li ch sư  va n minh the  giơ i  3 . Cuo  c ca ch ma ng na y đươ c k   vo ng la m thay đổi 
nhanh cho ng va  sa u rộng toàn bộ chuỗi giá trị từ hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (Research &D evelopment - 
R D  đến khâu sản xuất, logistics và dịch vụ khách hàng. Nó được kì vọng làm chìa khóa dẫn đến những điều kỳ 
diệu trong sản xuất và năng suất. Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển 
đổi số để tồn tại, thích nghi với trạng thái  bình thương mới”. 
Những tập đoàn nổi tiếng đại diện cho ngành này có thể kể đến như  icrosoft, Google, Facebook, v.v. với hàng tỉ 
người dùng trên toàn thế giới và hàng ngàn tỉ đô-la vốn hóa thị trường. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp non trẻ 
như  nstagram và Whats pp cũng được  uan tâm săn đón, được các tập đoàn lớn khác chào mua với mức định 
giá lên đến hàng chục tỷ đô-la cho mỗi thương vụ. Theo một nghiên cứu gần đầy, bất chấp đại dịch Covid-19, thị 
trường sản phẩm phần mềm toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 930,93 tỷ U D vào năm 2020 lên 96 ,25 tỷ USD vào 
năm 2021 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm  C GR  là 4%.  hị trường dự kiến sẽ đạt 1493,07 tỷ đô la vào 
năm 2025 với tốc độ CAGR là 11% [4]. Công cuộc chuyển đổi số đã diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực, từ giáo 
dục đến ngân hàng, sản xuất kinh doanh, v.v. nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn  hạn chế tiếp xúc” hay giao dịch từ 
xa để phòng chống dịch.  
Trong bối cảnh đó, Việt Nam ngày càng có vai trò lớn hơn trong ngành công nghệ phần mềm thế giới khi liên tục 
cải thiện thứ hạng và lọt top 10 thế giới về năng lực gia công phần mềm. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của 
Tholons Services Globalization Index TM (TSGI) 2020, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 trong 50 quốc gia kỹ thuật số 
hàng đầu. Đặc bie  t, báo cáo Chỉ số vị trí dịch vụ toàn cầu ™  G L   đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 khi xếp hạng các 
quốc gia hàng đầu cung cấp dịch vụ liên  uan đến công nghệ thông tin.  uy nhiên, đa phần các doanh nghiệp Việt 
Nam chỉ dừng lại ở mức gia công phần mềm hay cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chứ chưa tạo ra những sản phẩm 
xuất sắc đột phá trong ngành [5]. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các doanh nghiệp tại Mỹ và châu Âu, nơi 
tập trung vào R&D hay thâu tóm các công nghệ tân tiến nhất. Do đó, giá trị mà ngành này tạo ra ở Việt Nam còn 
thấp, chưa tương xứng với kỳ vọng phát triển quốc gia. 
Với tính đặc thù riêng biệt, cơ cấu tổ chức hay chuỗi giá trị nội tại của doanh nghiệp ngành này không giống như 
những ngành sản xuất truyền thống. Các công ty công nghệ chủ yếu tập trung đầu tư vào trí tuệ chất xám và 
nghiên cứu phát triển, sở hữu các bằng sáng chế hơn là các hoạt động thu mua, vận chuyển (logistics), và sở hữu 
tài sản hữu hình (nhà máy). Nghiên cứu này sử dụng khung khái niệm của  . orter  19 5  xác định chuỗi giá trị  
theo nghĩa hẹp: một chuỗi giá trị gồm các hoạt động được thực hiện trong phạm vi một công ty để sản xuất ra 
một kho i lượng sa n pha m na o đo . Dựa trên khung khái niệm này, việc phân tích chuỗi giá trị nằm trong phạm vi 
hoạt động của một co ng ty la  nha m tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và việc chia sẻ nguồn lực giữa các phòng ban. 
Điều này phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của tác giả là đề xuất mô hình tổ chức và các chiến lược quản trị phù 
hợp. Ngoài ra, vì đây là một trong những ngành có số thương vụ và giá trị Sáp nhập và Mua lại (Merger 
&Acquisition – M&A) cao nhất [6], nghiên cứu này cũng sẽ tập trung làm rõ thêm tác động của hoạt động M&A 
lên các bộ phận trong chuỗi giá trị. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp phần mềm chuẩn 
bị tốt nhất để hoạt động     đạt kết quả như mong muốn.  

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

A. TÌNH HÌNH M&A CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 
 

 a p nha  p va  tha u to m   erger    c uisition -      la  ca c giao di ch ma  trong đo   uye n sơ  hư u cu a mo  t doanh 
nghie  p đươ c chuye n giao hoa  c ke t hơ p vơ i mo  t doanh nghie  p kha c. No  đươ c xem như mo  t co ng cu  cu a  ua n ly  
chiến lược giúp doanh nghie  p tha u to m co ng nghe  , mơ  ro  ng thi  trươ ng, loa i bo  đo i thu  ca nh tranh va  na ng cao 
gia  tri  trong ma t nha  đa u tư. Chie n lươ c na y ra t đươ c ca c ta  p đoa n lơ n ưa chuo  ng v   no  đươ c xem như mo  t h  nh 
thư c đa u tư   t ru i ro, tie t kie  m chi ph   hơn so vơ i vie  c xa y dư ng mo i thư  tư  đa u.  oa t đo  ng     pha t trie n ma nh 
me  trong thơ i gian gian  ua nhơ  xu the  toa n ca u ho a, đo  t pha  khoa ho c k   thua  t, mơ  cư a thi  trươ ng ta i ch  nh va  
tư nha n ho a    . 
 

 uy là ngành tương đối mới nhưng ngành công nghệ phần mềm có tính cạnh tranh rất cao và là một trong những 
ngành có số thương vụ  ua bán    áp nhập cao nhất. Chính phủ nhiều nước cũng đã điều chỉnh  uy định pháp 
luật, cho phép các doanh nghiệp được tiến hành     xuyên  uốc gia và tìm kiếm cơ hội phát triển ở khắp mọi 
nơi trên thế giới.  rong khoảng 1995-201  đã có khoảng 3 ,039 vụ sáp nhập và mua lại với tổng giá trị 1,166 tỷ 
đô la  ỹ.  hương vụ     lớn nhất hàng năm trong ngành công nghiệp phần mềm xảy ra vào năm 201  với 
210,5 tỷ đô la  ỹ. Đến năm 2020, giá trị thương vụ     ngành này đã đạt 16 ,2 tỷ đô la  ỹ trên toàn cầu    .  
 

Nắm bắt t  nh h  nh đó, chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thay đổi khung pháp lý và ký kết nhiều hiệp định thương 
mại như hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực  RC    với gần 30% dân số thế giới và 29,1% GD  toàn cầu; 
 iệp định  hương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu   VF    và  iệp định Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên  hái Bình Dương  C     . Những hiệp định này không chỉ tạo điều kiện cho hoạt động     diễn ra 
trong nước mà còn là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Ông  hạm Duy  hương, Giám đốc 
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Công ty Luật   L, cho hay gần đây ông nhận được một số lời đề nghị từ doanh nghiệp Việt muốn tìm kiếm những 
công ty có trụ sở ở  ỹ,  U có nhu cầu bán lại để mua nhằm mở rộng mạng lưới ra nước ngoài  9 .  
 hông chỉ chịu ảnh hưởng từ cuộc cách mạng lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, ngành công nghệ phần mềm còn 
bị thúc đẩy bởi đại dịch COV D-19. Để thích nghi với việc chung sống với dịch, tất cả các ngành công nghiệp đều 
phải ít nhiều phải chuyển đổi và ứng dụng công nghệ số. Do đó, các tập đoàn công nghệ lớn liên tục tìm kiếm và 
mua lại các ứng dụng hoặc phần mềm tiềm năng, giúp họ duy trì vị thế tiên phong trên thị trường.  Điều này đã 
thúc đẩy tiềm năng cho     công nghệ số trở thành mảng đầu tư đầy hứa hẹn. Các thương vụ điển hình có thể 
kể đến như VNG mua 3 % vốn điều lệ của  iki,  emasek đầu tư 100 triệu U D vào phần mềm thương mại điện 
tử  commerce; F   mua lại phần mềm  uản trị doanh nghiệp Base, v.v.. Năm 2021 sẽ chứng kiến sự tham gia 
lớn mạnh hơn của nhà đầu tư trong nước ở các thương vụ    . Đặc biệt, khi rào cản dịch Covid-19 được kiểm 
soát tốt, xu hướng này sẽ bùng nổ  10 .  

 

Nghiên cứu của tác giả sử dụng tài liệu to ng hơ p tư  nhiều nguo n trong nươ c va   uo c te  để giu p đo  c giả có cái 
nhìn tổng  uan về thực trạng và xu hướng đương đại của ngành trên thế giới, từ đó liên hệ với thư c tie n ơ  Vie  t 
Nam va  đưa ra như ng khuyến nghị phù hợp. 
B. CH    G   T   CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

Chuo i gia  tri  đươ c du ng đe  ch   mo  t loa t như ng hoa t đo  ng ca n thie t đe  mang một sản phẩm hoặc dịch vụ từ lu c 
co n la  kha i nie  m nghie n cư u va  pha t trie n cho đe n ca c giai đoa n sa n xua t kha c nhau trơ  tha nh tha nh pha m giao 
đến  người  tiêu  dùng và vứt bo  sau khi đa  sư   du ng. Chuo i gia  tri  theo ngh  a ro  ng la  mo  t ta  p hơ p như ng hoa t 
đo  ng do nhie u ngươ i kha c nhau tham gia thư c hie  n, ba t đa u tư  ngươ i cung ca p nguye n lie  u tho , sơ che , sa n xua t 
va  thương nha n nha m bie n nguye n lie  u tho  tha nh tha nh phẩm được bán lẻ. Chuỗi giá trị bao gồm các chức năng 
trực tiếp như sản xuất hàng hóa, chế biến, bán sỉ, bán lẻ, cũng như các chức năng hỗ trợ như cung cấp vật tư 
nguyên liệu đầu vào,  dịch  vụ  tài  chính,  đóng  gói  và  tiếp  thị   11 .   hái  niệm chuỗi giá trị  bao gồm cả các vấn 
đề về tổ chức và điều phối, chiến lược và mối  uan hệ  uyền lực của các tác nhân khác nhau trong chuỗi.  
 uy nhiên, nghiên cứu này tập trung sử dụng khung khái niệm của  . orter phân tích chuỗi giá trị nằm trong 
phạm vi hoạt đo  ng cu a mo  t co ng ty, nha m mu c đ  ch to  chư c va  chia se  nguo n lư c hie  u  ua  giư a ca c pho ng ban 
[12].   
 

 

Hình 2.  Mô hình chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp (Porter 1985) 

 ô hình chuỗi giá trị này được thiết kế dựa trên ý tưởng coi tổ chức sản xuất  hoặc dịch vụ  như một hệ thống 
lớn được tạo thành từ các hệ thống con với đầu vào,  uá trình chuyển đổi và đầu ra. Đầu vào,  uá trình chuyển 
đổi và đầu ra liên  uan đến việc thu nhận và tiêu thụ các nguồn lực như: tiền, lao động, vật liệu, thiết bị, nhà 
xưởng, văn phòng, hành chính và  uản lý. Cách thức tổ chức các hoạt động trong chuỗi sẽ  uyết định chi phí và 
ảnh hưởng đến lợi nhuận. 
 

 ầu hết các tổ chức tham gia vào hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hoạt động trong  uá trình chuyển đổi đầu vào 
thành đầu ra. Các hoạt động này có thể được phân loại chung là hoạt động chính hoặc hoạt động hỗ trợ mà tất cả 
các doanh nghiệp phải thực hiện dưới một số hình thức. 
 

 heo  orter  19 5 , các hoạt động  rimary  cốt lõi  của doanh nghiệp bao gồm: 

 Inbound Logistics - liên  uan đến các mối  uan hệ với các nhà cung cấp và bao gồm tất cả các hoạt 
động cần thiết để nhận và lưu trữ nguyên vật liệu. 
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 Operations – tất cả hoạt động sản xuất cần thiết để chuyển hóa nguyên vật liệu đầu vào thành sản 
phẩm và dịch vụ đầu ra. 

 Outbound Logistics - tất cả các hoạt động cần thiết để xử lý đơn hàng và giao nhận đến khách. 
 Marketing & Sales - các hoạt động tiếp thị và khuyến mãi 
 Service  Dịch vụ  - các hoạt động chăm sóc khách hàng, bảo hành và hậu mãi 

 

Các hoạt động  upport  hỗ trợ  là: 

 Procurement   ua sắm   
 Human resource  Quản lý nguồn nhân lực  
 Technology development   hát triển Công nghệ  - liên  uan đến thiết bị, phần cứng, phần mềm,  uy 

trình và kiến thức kỹ thuật 
 Infrastructure   ạ tầng tổ chức  - phục vụ nhu cầu hành chính của công ty và liên kết giữa các phòng 

ban, bao gồm các phòng chức năng như kế toán, pháp lý, tài chính và đảm bảo chất lượng. 
 

 ô hình này nhìn chung đã bao  uát tất cả những hoạt động của một doanh nghiệp điển hình.  uy nhiên, mô 
hình này ra đời từ năm 19 5 khi các doanh nghiệp sản xuất còn chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế cũng như 
các nghie n cư u.  ie  n nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ, công nghệ và các giải pháp như 
ngành công nghệ phần mềm. Đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, ngành dịch vụ công nghệ thông 
tin (ICT-  nformation   Communication  echnology  đang ngày càng lớn mạnh và trở thành mũi tàu của công 
cuộc  số hóa” nền kinh tế. Cấu trúc tổ chức của những doanh nghiệp ngày nay đề cao tính linh hoạt cũng như go n 
nhe , sa n sa ng đe  ta i ca u tru c cho phu  hơ p vơ i ca c chie n lươ c  ua n tri  mơ i.    nh đo ng bo   lie n ke t, chia se  tho ng tin 
va  nguo n lư c giư a ca c pho ng ban đươ c đa  t le n ha ng đa u. Do đo , Nordenflycht  2010  khi nghie n cư u ve  l  nh vư c 
di ch vu  đa  ch   ra một logic tạo giá trị thứ hai, được sử dụng bởi những công ty thành công trong ngành này.  hay 
vì sản xuất các sản phẩm đã được đồng bộ tiêu chuẩn hóa, sau đó tiếp thị và phân phối cho khách hàng, các 
doanh nghiệp này lại cung cấp nhiều lựa chọn khách hàng.  hách hàng được đưa vào làm một phần của  uá 
trình sản xuất, cùng với doanh nghiệp tạo ra các giải pháp tốt nhất. Cơ sở cho việc tạo ra giá trị này là tính linh 
hoạt, chuyên môn và thấu hiểu khách hàng  13 .  
 

 ussep va  ctg.  2012  đa  nghie n cư u kha o sa t dư a tre n ca c đa  c t  nh kinh te  đe  đưa ra 10 hoa t đo  ng cơ ba n trong 
chuỗi giá trị phần mềm: Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị, thực hiện, hoạt động, bảo trì, hỗ trợ, giáo dục 
và thay thế. Các hoạt động chuỗi giá trị có thể được nhóm lại thành ba nhóm. Ba hoạt động đầu tiên  nghiên cứu, 
phát triển và sa n xua t  la  ca c hoa t đo  ng thươ ng nguo n mo  ta  ca c hoa t đo  ng ta o ra gia i pha p pha n me m.  ie p 
theo, tiếp thị là hoạt động chính của hạ nguồn đại diện cho cách giải pháp phần mềm được tiếp thị đến khách 
hàng. Cuối cùng, các hoạt động sử dụng  thực hiện, vận hành, bảo trì, hỗ trợ, giáo dục và thay thế  mô tả các hoạt 
động trong  uá trình sử dụng phần mềm  14 . 
 

 

Hình 3. Mô hình chuỗi giá trị DN phần mềm (Pussep & ctg. 2012) 

Dựa trên các nghiên cứu nền tảng trên, tác giả tổng hợp và đề xuất mô hình chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp 
ngành phần mềm dưới dạng sau: 
 

Organizational infrastructure 
Human resource 

Customer support 
 

R&D 
 

Production 
 

Sales & Marketing 

 

 
 
 
 
 

 

Hình 4. Mô hình đề xuất chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp phần mềm   

 

MARGIN 
 

Support activities 

Primary activities 
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 rong mô hình đề xuất, tác giả vẫn dựa trên thiết kế Đầu vào – Quy trình chuyển đổi – Đầu ra của  .  orter 
 19 5 . Các hoạt động trong công ty cũng được phân ra thành hai mảng chính là  rimary  hoạt động cốt lõi  và 
 upport  hoạt động hỗ trợ .  uy nhiên, mô hình đề xuất này tiếp theo những kết  uả nghiên cứu gần đây về 
ngành dịch vụ và công nghệ phần mềm, lược bỏ các hoạt động thứ yếu để tinh giản bộ máy tổ chức và tối ưu hóa 
chi phí.  ên gọi một số hoạt động được cập nhật lại cho dễ hiểu và phù hợp với ngôn ngữ đương thời.  ết  uả 
này cũng phù hợp với bản chất của ngành là tập trung vào trí tuệ chất xám và tổ chức phải liên tục thay đổi để 
cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Logistics hiện nay, hoạt 
động này nay đã có thể được thuê ngoài, giao cho bên thứ ba  3rd party logistics  đảm nhiệm.  heo đó, doanh 
nghiệp phần mềm chỉ cần tập trung vào các giá trị cốt lõi bao gồm 3 hoạt động chính là: 
 

 R&D (Nghiên cứu   phát triển  
  roduction   ản xuất phần mềm  
  ales    arketing   iếp thị   Bán hàng  

 

Các hoạt động khác như Customer support   ỗ trợ khách hàng  và  uman resource  Nhân sự  đóng vai trò hỗ 
trợ và có thể thuê bên thứ ba để đảm nhiệm.  rên cùng là Organizational infrastructure   ạ tầng tổ chức  sẽ 
giúp liên kết và hiệp đồng sức mạnh giữa các phòng ban nếu được xây dựng tốt. Nó phục vụ nhu cầu hành chính 
của công ty và bao gồm các phòng chức năng như kế toán, pháp lý, tài chính và đảm bảo chất lượng. 
 

C. T C ĐỘNG CỦA M&A LÊN C C THÀNH PHẦN T ONG CH    G   T   

Nhìn chung, hoạt động  ua bán và  áp nhập ảnh hưởng tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, gồm bên mua lẫn 
bên bán.  uy nhiên, tác động của hoạt động này lên các bộ phận trong chuỗi giá trị nội bộ chưa được nghiên cứu 
đầy đủ nên tác giả sẽ tổng hợp và làm rõ những tác động của M&A đã được các nghiên cứu trước đó tìm thấy. 

1. TÁC ĐỘNG CỦA M&A LÊN BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRI N 

Như đã xác định trong mô hình đề xuất ở trên cũng như khung khái niệm  orter  19 5 , Nghiên cứu và  hát 
triển  Research  Developemnt- R D  là một trong những hoạt động cốt lo i cu a doanh nghie  p. No  kha c vơ i ca c 
hoạt động khác của công ty vì nó không mang lại lợi nhuận ngay trươ c ma t va  tie m a n nhie u ru i ro, lơ i tư c đa u tư 
kho ng cha c cha n.  uy nhie n, đa y la  pha n ra t  uan tro ng giu p doanh nghie  p gia nh đươ c lơ i the  ca nh tranh, tie n 
phong chie m l  nh thi  trươ ng tho ng  ua vie  c ta o ra sa n pha m–thi  trươ ng mơ i.  hi tie n ha nh thương vu     , 
doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và sở hữu công nghệ của bên còn lại.  
Florian  zucs  2014  nghie n cư u xa c nha  n ra ng sau    , đa u tư va  cươ ng đo   R D cu a ca  2 be n mua va  ba n đe u 
gia m  15 . Cefis va   riguero  2016  đa  nghie n cư u nga nh sa n xua t ơ   a y Ban Nha va  nha  n tha y ra ng     giu p 
tie t kie  m chi ph   đa ng ke  đo i vơ i hoa t đo  ng R D, bao go m R D trong no  i bo   co ng ty va  hoa t đo  ng t  m nguo n cung 
ư ng co ng nghe   be n ngoa i. L   do la      cho phe p dung ho a R D cu a 2 co ng ty vơ i nhau, tie t kie  m co ng sư c, thơ i 
gian và chi phí nghiên cứu  16 . Ngược lại, một số nhà nghiên cứu khác như cu a Phillips và Zhadanov  2012  la i 
cho tha y hoa t đo  ng R D ta ng sau khi sa p nha  p  1  .  rong khi ca c cuo  c mua ba n co ng nghe   ca i thie  n hie  u  ua  
sa n pha m th   mư c đo   ca i thie  n se  phu  thuo  c va o sư  tương th  ch co ng nghe   cu a hai co ng ty.  a  c du  co  the  co  
như ng gia i th  ch kha c nhau nhưng đa pha n ngu  y  ra ng be n tha u to m thươ ng cho n như ng mu c tie u kha t khe đe  
mua la i va  kho ng muo n thu c đa y R D nhie u hơn nư a.  hay va o đo , ho  ba t đa u tie p thi  - thương ma i ho a ca c 
nghie n cư u sa ng ta o cu a be n ba n.  rung b  nh doanh so  cu a be n mua ta ng  5% bo n na m sau sa p nha  p, co n be n 
ba n ta ng 30%.  ha  na ng sinh lơ i trung b  nh cu a ho  trơ  ne n t  ch cư c va  đa t đươ c lơ i nhua  n 4% tre n ta i sa n sau 
khi sáp nhập  1  . 
 akechi  200   đa  kie m tra ca c nha n to   uye t đi nh     ơ  Nha  t Ba n va  nha  n tha y ra ng ca c hoa t đo  ng     trong 
nươ c co  lie n  uan tie u cư c đe n R D, da n đe n vie  c ca c co ng ty   t co  khuynh hươ ng tham gia     trong nươ c. 
Ngươ c la i,     xuye n bie n giơ i la i co  mo  t ta c đo  ng t  ch cư c đa ng ke  đe n hoa t đo  ng R D, ngu  y  ra ng doanh 
nghie  p Nha  t Ba n ra t ca n tie p nha  n co ng nghe   nươ c ngoa i hoa  c ca nh tranh ơ  nươ c đa u tư  19 . Desyllas va  
 ughes  2010  pha n t  ch 2624 co ng ty mua la i trong ca c nga nh co ng nghe   cao va  nha  n tha y ra ng cươ ng đo   R D 
cu a be n mua gia m sau giai đoa n tha u to m  t 1  nhưng tăng trở lại trong giai đoạn t 3  20 . 

2. TÁC ĐỘNG CỦA M&A LÊN BỘ PHẬN NH N S  

Nha n sư  thươ ng đươ c coi la  ta i sa n cho doanh nghie  p, co  the  na ng cao gia  tri  tho ng  ua tie p tu c ho c ho i va  pha t 
triển, gọi là phát triển nguồn nhân lực. Lĩnh vực nhân sư  đươ c phát triển đầu tiên ở cha u   u va o the  ky  1 . No  
đươ c xa y dư ng tre n mo  t y  tươ ng đơn gia n bơ i Robert O en  1  1-1 5   va  Charles Babbage  1 91-1  1  trong 
cuo  c ca ch ma ng co ng nghie  p.  o  nha  n ra ra ng ca c ca  the  ra t  uan tro ng đo i vơ i sư  tha nh co ng cu a mo  t to  chư c va  
phu c lơ i cu a nha n vie n se  da n đe n hie  u  ua  co ng vie  c.  
Ước tính  0-90% ca c thương vu      kho ng đa t đươ c ca c mu c tie u chie n lươ c đa  đe  ra. Đie u na y thươ ng đươ c 
gia i th  ch do nhie u nha n to  kha c nhau lie n  uan đe n nha n sư , cha ng ha n như kho ng tương th  ch va n hoa , phong 
ca ch  ua n ly , thie u đo  ng lư c, thie u tho ng tin lie n la c, gia m sư  tin tươ ng va  kho ng cha c cha n ve  ca c mu c tie u da i 
ha n.  heo Christensen va  ctg.  2021 ,  ua  tr  nh     ye u ca u pho ng nha n sư  cu a ca  hai be n xem xe t ta t ca  ca c 
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va n đe  lie n  uan đe n con ngươ i ơ  ta t ca  ca c giai đoa n:  trươ c, trong va  sau    ”. Ca c chuye n gia ve  nha n sư  
thường tham gia vào  uá trình này bằng cách tư vấn  uản lý về nhân sự, bao gồm việc sử dụng các cuộc khảo sát 
để thu thập dữ liệu co  lie n  uan, xa c đi nh ca c xung đo  t tie m a n hoa  c ca c tha ch thư c ve  nha n sư  giư a hai co ng ty. 
Đie u na y se  khie n chi ph   cho hoa t đo  ng nha n sư  ta ng đa ng ke  ma  chưa cha c đa  co  hie  u  ua   21 .  
 ntila  2006  nghie n cư u ch   ra ra ng như ng thương vu      xuye n bie n giơ i se  pha i đo i ma  t vơ i ra t nhie u thư  
tha ch  R va  thươ ng tha t ba i so vơ i ca c     no  i đi a  22 . Lin va  ctg.  2013  cu ng nghie n cư u xa c nha  n ra ng     
ơ  nga nh nga n ha ng co  the  đa t hie  u  ua  cao ne u nga n ha ng co  nha n sư  to t.  e t  ua  nghie n cư u cu ng ch   ra ra ng 
nha n sư  co  a nh hươ ng trư c tie p đe n hie  u sua t co ng ty.  a  c du  chie n lươ c     no  i đi a ơ   y  no i chung la  to t hơn 
chie n lươ c      uo c te , nhưng mo  t doanh nghie  p co  na ng lư c nha n sư  xua t sa c va n co  the  thu he p sư  kha c bie  t 
ve  hie  u na ng giư a     no  i đi a va   uo c te   23 . 

3. TÁC ĐỘNG CỦA M&A LÊN HẠ TẦNG TỔ CHỨC 

 ặc dù  áp nhập và  ua lại là một chiến lược phát triển phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng thành công.  ự 
phù hợp trong chiến lược và cấu trúc to  chư c giữa các bên được coi là một chỉ số  uan trọng cho sự thành công. 
Franck  1990  tập trung vào sự khác biệt trong các yếu tố cấu trúc như các  uy trình ra  uyết định, hệ thống 
thông tin và  uản lý nguồn nhân lực gây ra các vấn đề trong giai đoạn tích hợp      24 . Ngoài ra, Datta  1991  
đã định nghĩa sự phù hợp của tổ chức là sự tương thích về hệ thống đánh giá khen thưởng và phong cách  uản 
lý. Nói chung, cơ cấu tổ chức có thể được định nghĩa là cấu hình chính thức giữa các cá nhân và nhóm liên  uan 
đến việc phân bổ  uyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ trong tổ chức  25 .  
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những doanh nghiệp có kinh nghiệm về     có thể cải thiện  uy trình 
thông  ua hiểu biết và kiến thức tốt hơn.  inh nghiệm     ảnh hưởng đến việc tạo ra kiến thức và chuyển giao, 
ra  uyết định và thực hiện các thay đổi.  inh nghiệm cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp đánh giá và lựa chọn mục 
tiêu     phù hợp nhất. Ngược lại, sự khác biệt trong phong cách  uản lý có thể dẫn đến hậu  uả thị phần bị thu 
hẹp, xung đột mất đoàn kết, khó khăn trong hiệp lực và cuối cùng là kém hiệu  uả sau    . Những phát hiện 
này được củng cố sau đó bởi các nghiên cứu của Bramha và Chakraborty  2016   26 . 
Ngoài ra, khi tiến hành    , doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau: phương thức xử lý thông tin, lựa chọn hệ 
thống kiểm soát và xác định tâm điểm của việc ra  uyết định. Cấu trúc doanh nghiệp với nhiều cấp phân tầng sẽ 
có ảnh hưởng tiêu cực đến việc hiệp đồng nhân sự các bên sau sáp nhập.  ặt khác, mức độ phân  uyền  uye t 
đi nh trong to  chư c cu ng la  mo  t ch   so   uan tro ng đa ng lưu ta m.  ulia va  Laurence  201   đa  nghie n cư u xa c nha  n 
cách thức chuyển giao kiến thức và  uyền lực phụ thuộc vào mức độ tập  uyền của lãnh đạo. Nhìn chung, mức 
độ tập  uyền cao thì tiến độ tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn.  ốc độ tái cấu trúc tổ 
chức càng nhanh, mức độ hiệp đồng nhân sự giữa các bên càng cao sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí hậu     
và tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Do đó, trước khi tiến hàng    , doanh nghiệp cần tìm hiểu 
rõ về hạ tầng cấu trúc của đối phương, lập phương án điều chỉnh thích hợp, truyền tải thông điệp đầy đủ đến các 
cấp lãnh đạo và nhân viên  2  .  

III. KẾT LUẬN 

Dựa trên kết  uả nghiên cứu ở các phần trên, mô hình chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp phần mềm và tác động 
của hoạt động     có thể được tóm tắt lại như sau: 
 

 
 

M&A   

Organizational infrastructure 
Human resource 

Customer support 
 

R&D 
 

 
Production 

 
Sales & Marketing 

 
 

Hình 5. Tác động của hoạt động M&A lên chuỗi giá trị nội bộ doanh nghiệp phần mềm 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu  uả hoạt động    : 
 

  ính tương thích về công nghệ 
  ính bổ sung hỗ trợ về công nghệ 
  ính tương thích về văn hóa và phong cách lãnh đạo 
  ính tương đồng trong hạ tầng doanh nghiệp và cơ chế khen thưởng  

 

Dựa trên mô hình chuỗi giá trị được đề xuất, doanh nghiệp phần mềm chỉ cần tập trung vào ba hoạt động cốt lõi 
là nghiên cứu phát triển công nghệ, sản xuất phần mềm và tiếp thị dịch vụ. Các hoạt động hỗ trợ gồm nhân sự và 
hỗ trợ khách hàng hoàn toàn có thể được thuê ngoài, giúp giảm thiểu chi phí và tạo ra cấu trúc linh hoạt, gọn nhẹ 
cho tổ chức. Chiến lược  ua bán    áp nhập sẽ giúp doanh nghiệp thâu tóm những công nghệ tân tiến nhất, sỡ 
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hữu tập khách hàng mới và giảm thiểu tối đa sự cạnh tranh. Đó cũng là lý do giải thích tại sao chiến lược     
được áp dụng phổ biến trong ngành này và ngày càng phổ biến ở nhiều ngành khác nữa. 
 

 uy nhiên, mỗi chiến lược đều có ưu và nhược điểm. Nếu không được chuẩn kĩ kỹ và tiến hành đúng cách, chiến 
lược có thể trở nên phản tác dụng và doanh nghiệp thất bại trong việc hiệp đồng sức mạnh các bên sau sáp nhập. 
Do đó, khi tiến hành     thì doanh nghiệp cần phải xây dựng đội ngũ nhân sự và điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù 
hợp để có thể hỗ trợ  uá trình sáp nhập suôn sẻ.  ong song đó, do đây là ngành công nghệ cao nên doanh nghiệp 
cũng cần cân nhắc tính tương thích về mặt công nghệ giữa hai bên và khả năng bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau. Các 
    nội địa có tính tương đồng về văn hóa và nhân sự cao, nhưng tính bổ sung hỗ trợ về công nghệ ít hơn so với 
các      uốc tế   akechi 200  . Dựa trên kết luận này, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phân tích  WO  - 
điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của chính mình và lựa chọn loại hình     cho phù hợp.  
 

Cuộc cách mạng công nghiệ 4.0 đã và đang tạo ra nhiều doanh nghiệp trẻ  startup  với những công nghệ sáng tạo 
và hướng nghiên cứu thú vị. Việc nghiên cứu và chia sẻ thông tin được thực hiện trên phạm vị toàn cầu, không 
còn bị giới hạn bởi biên giới  uốc gia. Nhiều  uốc gia, chẳng hạn như  ingapore hay U   đã thành lập vườn ươm 
khởi nghiệp công nghệ để hỗ trợ, khuyến khích nhân tài từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia các dự án công 
nghệ cao  2  . Chính phủ Việt Nam có thể tham khảo việc thành lập và các chính sách hỗ trợ nhằm tạo ra nhiều 
công nghệ mới ngay trên chính đất nước mình. Đặc biệt, để toàn bộ nền kinh tế  uay trở lại phát triển như trước 
khi có đại dịch Covid-19, Việt Nam cần tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ để chuyển đổi kinh tế truyền 
thống hiện hữu sang nền kinh tế số và kết nối trực tuyến với mạng lưới khách hàng toàn cầu. Chiến lược     
được xem là một trong những con đường nhanh nhất để doanh nghiệp phát triển và sở hữu các công nghệ hiện 
đại, bắt kịp với xu thế thời đại. 
 

 iện nay, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn  ua bán    áp nhập như 
hãng kiểm toán hàng đầu thế giới  rice Waterhouse Cooper   WC , Deloitte, v.v.; các công ty môi giới chứng 
khoán trong nước như  B ,    , v.v.  uy nhiên, họ hoạt động riêng lẻ và chưa có sự thống nhất về khung pháp lý 
liên  uan     xuyên  uốc gia. Do đó, chính phủ có thể hỗ trợ bằng cách thành lập hiệp hội  ua bán    áp nhập 
doanh nghiệp -     hoặc trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân sự trước và sau sáp nhập, tư 
vấn phương pháp tái cấu trúc tổ chức để giúp doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu suất cao nhất sau    .  rung 
tâm tư vấn này cũng sẽ cố vấn cho chính phủ và tham mưu đề xuất những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp 
thời.  
Do số lượng các nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành công nghệ phần mềm và chiến lược  &  tại Việt Nam còn hạn 
chế nên tác giả sử dụng các lý thuyết nước ngoài và phạm vi nghiên cứu rộng, từ đó liên hệ với thực tiễn Việt 
Nam và đưa ra một số khuyến nghị khi áp dụng. Các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai được kì vọng sẽ khảo 
sát kiểm chứng lại tính hiệu  uả của mô hình đã đề xuất cũng như chiến lược  &  ở Việt Nam. 
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RESEARCH ON THE SOFTWARE BUSINESS INTERNAL VALUE CHAIN AND IMPACT 
OF M&A ON THE CHAIN IN THE 4.0 REVOLUTION 

Nguyen Huynh Trong Hieu 

ABSTRACT— Industry 4.0, which first appeared in 2013, describes the digital convergence between Technology, Business, 
and Management. Especially, when the Covid-19 pandemic broke out, production methods and shopping behavior changed 
drastically in the online form. This has spurred the development of the software industry to create many applications that 
support businesses and customers. In addition, this is the same industry that widely applies the merger and acquisition 
(M&A) strategy to acquire the most advanced technologies, expand the customer base and reduce competition. The study 
uses materials compiled from many domestic and international sources to provide an optimal internal value chain model 
and recommendations to help businesses synergize effectively post-M&A. 

Keywords —  internal value chain, software technology, mergers and acquisitions, revolution 4.0, Covid-19 epidemic 
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